
UỶ BAN NHÂN DÂN  

QUẬN NGÔ QUYỀN  

 

Số:              /UBND-TCKH 

V/v phê duyệt phương án xử lý tài 

sản là vật chứng vụ án, tài sản của 

người bị kết án bị tịch thu  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quận Ngô Quyền, ngày      tháng   8  năm 2023 

 

Kính gửi: Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Ngô Quyền 

 

Theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự Quận Ngô Quyền tại Tờ 

trình số 355-TTr/CCTHADS ngày 10/8/2023 về việc đề nghị phê duyệt phương 

án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu, 

Về việc này, Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý phê duyệt phương án xử lý đối với 157 tang vật bị tịch thu theo 

đề nghị 10/8/2023, hình thức cụ thể (có danh sách kèm theo) 

2. Giao Chi cục thi hành án dân sự Quận Ngô Quyền chủ trì, phối hợp với 

Phòng Tài chính- Kế hoạch và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các thủ 

tục, thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện 

bán đấu giá các tang vật được duyệt tại Mục 1 của văn bản này theo đúng quy 

định hiện hành. 

3. Số tiền thu được từ việc bán đấu giá các tang vật trên nộp về Tài khoản 

Phòng Tài chính – Kế hoạch, số 3941.0.1069773.00000 tại Kho bạc nhà nước 

Hải Phòng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí có liên quan được nộp vào ngân 

sách nhà nước theo quy định. 

Uỷ ban nhân dân quận thông báo để Chi cục thi hành án dân sự Quận Ngô 

Quyền, Phòng Tài chính- Kế hoạch và các đơn vị liên quan thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND quận; 

- Phòng TCKH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cáp Trọng Tuấn 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH TANG VẬT BỊ TỊCH THU 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-TCKH ngày         tháng      năm 2023 của UBND Quận Ngô Quyền) 

STT 

TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

Số QĐ THA DANH SÁCH TANG VẬT  
Số 

lượng  

Hiện trạng tài sản 

bàn giao 

Hình thức xử 

lý  

Ghi 

chú 

1 

Lê Thanh Tùng  

437/QĐ-

CCTHADS ngày 

15/4/2022 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 promax màu xanh, đã qua 

sử dụng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

2 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung A31 màu đen, đã qua sử 

dụng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

3 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 màu đỏ, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

4 Nguyễn Công Cơ 

418/QĐ-

CCTHADS ngày 

07/4/2022 

01 điện thoại di động Viettel màu 

xanh đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

5 
Hoàng Tuấn 

Long 

430/QĐ-

CCTHADS ngày 

15/4/2022 

01 điện thoại nhãn hiệu Apple 

Iphone 12 promax màu vàng, dung 

lượng 128GB 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

6 
Nguyễn Ngọc 

Quyền 

407/QĐ-

CCTHADS ngày 

07/4/2022 

01 điện thoại di động màu xanh đen 

nhãn hiệu Vsmart đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

7 Nguyễn Thị Mai 

484/QĐ-

CCTHADS ngày 

06/5/2022 

01 điện thoại di động Iphone 6s plus 

màu hồng, đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng, không kiểm tra 

số imei 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  



3 

 

STT 

TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

Số QĐ THA DANH SÁCH TANG VẬT  
Số 

lượng  

Hiện trạng tài sản 

bàn giao 

Hình thức xử 

lý  

Ghi 

chú 

8 
Nguyễn Xuân 

Trường 

476/QĐ-

CCTHADS ngày 

07/5/2022 

01 điện thoại nhãn hiệu Samsung 

màu đen đã qua sử dụng, không kiểm 

tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

9 

Lê Đức Trọng 

492/QĐ-

CCTHADS ngày 

06/5/2022 

01 điện thoại Iphone 6 plus màu 

vàng hồng, đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

10 

01 điện thoại Iphone X màu trắng, 

mặt lưng sau bị vỡ, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

11 Trương Thị Nga 
44/QĐ-CCTHADS 

ngày 04/12/2014 

01 xe máy Yamaha Taurus màu đen 

đã cũ, BKS 16P5-5537, không kiểm 

tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

12 

Nguyễn Nhật 

Linh 

03/QĐ-CCTHADS 

ngày 03/10/2014 

01 máy tính điện tử nhãn hiệu Casio 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

13 01 máy tính điện tử nhãn hiệu Casio 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

14 01 máy tính điện tử nhãn hiệu Sharp 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

15 01 máy tính điện tử nhãn hiệu VN 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   
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STT 

TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

Số QĐ THA DANH SÁCH TANG VẬT  
Số 

lượng  

Hiện trạng tài sản 

bàn giao 

Hình thức xử 

lý  

Ghi 

chú 

16 

Phùng Văn 

Thắng 

478/QĐ-

CCTHADS ngày 

06/5/2022 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia màu đen 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

17 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia màu đen 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

18 
Lê Thị Thu 

Hường 

350/QĐ-

CCTHADS ngày 

21/01/2021 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Apple Iphone 6 màu bạc, đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng, 

không kiểm tra số imei 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

19 

Trịnh Trung 

Hiếu, Phùng Thị 

Ly, Bùi Phương 

Trang 

584/QĐ-

CCTHADS ngày 

19/7/2022 

01 thẻ điện thoại mệnh giá 100.000đ 

chưa qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

20 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung màu đen, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

21 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Oppo màu đen, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

22 Lê Đức Hùng 

592/QĐ-

CCTHADS ngày 

19/7/2022  

01 chiếc xe máy màu đen đỏ nhãn 

hiệu YAMAHA JUPITER, BKS: 

16P5-6539 đã qua sử dụng, số 

khung: VYA – J5VT24YA031131, 

số máy: 5VT – 31131, không kiểm 

tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

23 

Đinh Văn Ngọc 

588/QĐ-

CCTHADS ngày 

19/7/2022 

01 điện thoại di động nhãn hiệu MI 

màu vàng đồng, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

24 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Vsmart màu xanh, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   



5 

 

STT 

TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

Số QĐ THA DANH SÁCH TANG VẬT  
Số 

lượng  

Hiện trạng tài sản 

bàn giao 

Hình thức xử 

lý  

Ghi 

chú 

25 

  

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6 plus màu trắng hồng, đã 

qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

26 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 

màu ghi đá, đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

27 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone màu trắng hồng, đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

28 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung màu vàng đồng, đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

29 Ninh Hải Dương 

533/QĐ-

CCTHADS ngày 

09/6/2022 

01 điện thoại di động Apple Iphone 

XS max dung lượng 256GB màu 

vàng, đã qua sử dụng, không kiểm 

tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

30 

Nguyễn Văn 

Thành 

593/QĐ-

CCTHADS ngày 

19/7/2022 

01 điện thoại Iphone 6 plus màu 

vàng đã qua sử dụng của Nguyễn Thị 

Hường, không kiểm tra chất lượng, 

không kiểm tra số imei, không giám 

định 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

31 

01 điện thoại Iphone 7 plus màu 

vàng đã qua sử dụng của Nguyễn 

Văn Thành, không kiểm tra chất 

lượng, không kiểm tra số imei, 

không giám định 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
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STT 

TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

Số QĐ THA DANH SÁCH TANG VẬT  
Số 

lượng  

Hiện trạng tài sản 

bàn giao 

Hình thức xử 

lý  

Ghi 

chú 

32 

  

01 điện thoại Iphone 6 màu xám đã 

qua sử dụng của Trịnh Văn Hùng, 

không kiểm tra chất lượng, không 

kiểm tra số imei, không giám định 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

33 

01 điện thoại Iphone 5s màu vàng đã 

qua sử dụng của Nguyễn Văn Sơn, 

không kiểm tra chất lượng, không 

kiểm tra số imei, không giám định 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

34 

01 điện thoại Iphone 5 màu đen đã 

qua sử dụng của Trần Quang Trang, 

không kiểm tra chất lượng, không 

kiểm tra số imei, không giám định 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

35 Nguyễn Văn Ước 

591/QĐ-

CCTHADS ngày 

19/7/2022 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung màu vàng, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

36 

Nguyễn Quốc 

Vinh 

598/QĐ-

CCTHADS ngày 

19/7/2022 

01 điện thoại Iphone 6 plus màu bạc, 

đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

37 

01 điện thoại Oppo màu xanh đen, đã 

qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

38 

01 điện thoại Nokia màu xanh đen, 

đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

39 

Nguyễn Thế Huy 

662/QĐ-

CCTHADS ngày 

14/9/2022 

01 loa nghe nhạc 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

40 01 đèn laser 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   
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STT 

TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

Số QĐ THA DANH SÁCH TANG VẬT  
Số 

lượng  

Hiện trạng tài sản 

bàn giao 

Hình thức xử 

lý  

Ghi 

chú 

41 

Đào Mạnh Hiếu 

665/QĐ-

CCTHADS ngày 

14/9/2022 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia màu đen, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

42 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO màu đỏ, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

43 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung màu ghi xanh, đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

44 

01 điện thoại di động nhãn hiệu MI 

màu đen, đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

45 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO màu xanh, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

46 
Nguyễn Song 

Tùng 

07/QĐ-CCTHADS 

ngày 04/10/2022 

01 điện thoại Samsung Galaxy A10 

màu đỏ, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

47 Trương Thị Nga 
16/QĐ-CCTHADS 

ngày 04/10/2022 

01 điện thoại Iphone màu đen, đã 

qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

48 

Đặng Tùng 

Dương 

13/QĐ-CCTHADS 

ngày 04/10/2022 

01 điện thoại di động Nokia màu 

xanh, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

49 
01 điện thoại Iphone X màu vàng, đã 

qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

50 Phạm Duy Trinh 
10/QĐ-CCTHADS 

ngày 04/10/2022 

01 điện thoại di động Iphone X màu 

bạc, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   
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STT 

TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

Số QĐ THA DANH SÁCH TANG VẬT  
Số 

lượng  

Hiện trạng tài sản 

bàn giao 

Hình thức xử 

lý  

Ghi 

chú 

51 

  

01 điện thoại di động Iphone X màu 

vàng, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

52 
01 điện thoại di động Iphone 7 màu 

vàng, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

53 
Nguyễn Đức 

Hiển 

17/QĐ-CCTHADS 

ngày 04/10/2022 

01 điện thoại Nokia màu đen, đã qua 

sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

54 

Phạm Thị Hải 

Bình 

66/QĐ-CCTHADS 

ngày 10/11/2022 

01 điện thoại di động Iphone 6 màu 

xám 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

55 
01 điện thoại di động Samsung A70 

màu xanh 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

56 01 điện thoại Iphone 7 màu đen 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

57 
01 điện thoại Iphone 12 promax màu 

xanh 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

58 01 điện thoại Iphone 11 màu trắng 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

59 
01 điện thoại di động Iphone XS max 

màu vàng đồng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

60 
01 điện thoại di động Iphone 8 plus 

màu đen 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

61 
 01 điện thoại di động Iphone XS 

max màu vàng đồng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   
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STT 

TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

Số QĐ THA DANH SÁCH TANG VẬT  
Số 

lượng  
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lý  
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62 

  

01 điện thoại di động Iphone XS màu 

vàng hồng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

63 01 điện thoại Samsung S4 màu đen 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

64 
01 điện thoại di động Iphone XS max 

màu vàng đen 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

65 

Trần Thúy Hồng, 

Nguyễn Thị 

Hoàng Điệp 

104/QĐ-

CCTHADS ngày 

23/11/2022 

01 điện thoại di động Iphone7 plus 

màu hồng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

66 
Nguyễn Văn 

Thạch 

105/QĐ-

CCTHADS ngày 

23/11/2022 

01 điện thoại di động Iphone XR 

màu đen 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

67 

Trần Công Đạt 

126/QĐ-

CCTHADS ngày 

24/11/2022 

01 điện thoại di động Redmi màu 

đen, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

68 
01 điện thoại di động Vivo màu đen, 

đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

69 
01 điện thoại di động Samsung, đã 

qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

70 

01 xe mô tô 02 bánh nhãn hiệu 

Honda Wave mang BKS: 15B4-

122.54 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

71 
Lê Thị Thu Hậu, 

Đỗ Văn Gia 

99/QĐ-CCTHADS 

ngày 23/11/2022 

01 điện thoại Iphone 6 màu vàng, đã 

qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
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STT 

TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

Số QĐ THA DANH SÁCH TANG VẬT  
Số 

lượng  

Hiện trạng tài sản 

bàn giao 

Hình thức xử 

lý  

Ghi 

chú 

72 Trịnh Văn Xuân 
88/QĐ-CCTHADS 

ngày 22/11/2022 

01 xe máy Suzuki Viva màu xanh, 

BKS 16F2-8773, có số khung 

BE42C-TH04506 và số máy E409-

TH704506 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

73 

Phùng Công 

Thịnh 

106/QĐ-

CCTHADS ngày 

24/11/2022 

01 điện thoại Samsung Galaxy A30 

màu đen lắp sim số 0363.565.089 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

74 
01 điện thoại Nokia 1110 lắp sim số 

0776.197.180 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

75 

Phan Thanh 

Thủy 

91/QĐ-CCTHADS 

ngày 23/11/2022 

01 điện thoại Iphone X màu trắng, số 

máy MQAG2VN/A, số seri 

G6VVP841JCL9 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

76 

01 điện thoại Samsung Galaxy A32 

màu tím có số máy SM-A325F/DS, 

số seri RF8R329Q1VM 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

77 

01 máy tính bảng Ipad thế hệ 7 có số 

máy MW6H2LL/A, số seri 

F9GZKHXCMG1 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

78 Nguyễn Thị Vân 

121/QĐ-

CCTHADS ngày 

24/11/2022 

01 điện thoại Samsung A20 màu đỏ 

đen đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

79 

Vũ Thị Thanh 

Phương 

101/QĐ-

CCTHADS ngày 

23/11/2022 

01 điện thoại Iphone XS max màu 

vàng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

80 01 điện thoại Iphone màu vàng 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
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81 

Trần Ngọc 

Chung, Nguyễn 

Huy Hoàng 

80/QĐ-CCTHADS 

ngày 22/11/2022 

01 điện thoại di động đã qua sử dụng 

nhãn hiệu Iphone 6s plus số imei: 

353336070671319 bên trong lắp sim 

số 0976.411.102 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

82 

01 điện thoại di động đã qua sử dụng 

nhãn hiệu Iphone XS max, bên trong 

lắp sim số 0931.070.666 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

83 

01 điện thoại di động đã qua sử dụng 

nhãn hiệu Iphone 12 promax được 

lắp sim số 0934.219.101 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

84 

Vũ Thị Làn, 

Hoàng Thị 

Phương Thảo, 

Đàm Thị Mến, 

Mai Thị Hải 

181/QĐ-

CCTHADS ngày 

28/12/2022 

01 điện thoại di động Iphone 8 plus 

màu trắng, số imei: 

352978093312131 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

85 

01 điện thoại di động Iphone 6S plus 

màu vàng, số imei: 

353302071512977 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

86 

01 điện thoại di động Iphone XR 

màu vàng, số imei: 

353061101796246 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

87 
01 điện thoại di động OPPO F1S 

màu vàng trắng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

88 
Nguyễn Long 

Hải 

176/QĐ-

CCTHADS ngày 

28/12/2022 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6S màu vàng, được lắp sim 

số 0931590626 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
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89 
  

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung màu xanh 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

90 

Nguyễn Hải 

Dương 

200/QĐ-

CCTHADS ngày 

29/12/2022 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone màu đỏ (là máy cũ đã qua sử 

dụng) 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

91 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Redmi màu ghi (là máy cũ đã qua sử 

dụng) 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

92 

Lê Đức Duy, 

Nguyễn Đức 

Anh, Ma Thị 

Loan 

183/QĐ-

CCTHADS ngày 

28/12/2022 

01 loa   1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

93 01 đèn led 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

94 
01 điện thoại Iphone 12 promax màu 

vàng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

95 
01 điện thoại Iphone 11 promax màu 

xanh 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

96 01 điện thoại Iphone 8 plus màu đỏ 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

97 
01 điện thoại Iphone 12 promax màu 

vàng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

98 01 điện thoại Redmi màu xanh đen 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
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99 
  

01 đèn led 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

100 

Nguyễn Đắc Đại 

283/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 điện thoại Vivo màu xanh 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

101 01 điện thoại Nokia màu đen 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

102 01 điện thoại Iphone X màu trắng 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

103 

Hoàng Thị Xuân 

276/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 điện thoại Samsung Galaxy J4 

màu xanh  
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

104 01 điện thoại Redmi Note 7 màu đen  1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

105 
01 điện thoại Redmi Note 9 Pro màu 

xanh 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

106 Phạm Nhật Tân 

259/QĐ-

CCTHADS ngày 

10/3/2023 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 promax đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

107 

Lê Tiến Đạt 

269/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 điện thoại Iphone màu xanh lắp 

sim số 0842.299.655 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

108 
01 điện thoại Iphone màu đỏ lắp sim 

số 0896.691.200 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

109 
01 điện thoại Iphone màu vàng lắp 

sim số 0946.942.089 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   
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110 
Nguyễn Xuân 

Hòa 

256/QĐ-

CCTHADS ngày 

10/3/2023 

01 chiếc xe đạp mini màu bạc 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

111 

Hoàng Đức Long 

297/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 điện thoại Redmi màu xanh, có 

lắp sim số 0964.265.761 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

112 
01 điện thoại Nokia màu đen, lắp sim 

số 0799.210.526 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

113 

Ngô Văn Thắng 

309/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 12 promax 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

114 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 promax 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

115 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 12 promax 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

116 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6 plus   
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

117 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

118 

Trần Nam 

Dương 

279/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 điện thoại di động Samsung màu 

xanh 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

119 
01 điện thoại di động Iphone màu 

trắng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

120 Phạm Hữu Hiếu 

267/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 điện thoại nhãn hiệu Oppo màu 

trắng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   
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121 

  

01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu 

trắng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

122 
01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu 

đen  
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

123 
01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu 

vàng hồng  
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

124 

Trần Thế Đại 

285/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 12 promax đã qua sử dụng, 

lắp 01 sim điện thoại số 

0866.182.345 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

125 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone màu xanh, đã qua sử dụng, 

lắp 02 sim điện thoại số 

0858.494.404 và 0362.682.354 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

126 01 xe mô tô BKS 15B3-51289 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

127 

Trần Đại Nghĩa 

288/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 xe mô tô biển kiểm soát 16L8-

1597, số khung 

RHMWCCHEUM5T000205, số máy 

VTTHTJLIP52FMH-A 04372 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

128 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Oppo màu hồng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

129 
Nguyễn Thị 

Hồng Liên 

264/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 điện thoại Iphone 7 plus màu đen  1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   
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STT 

TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

Số QĐ THA DANH SÁCH TANG VẬT  
Số 

lượng  

Hiện trạng tài sản 

bàn giao 

Hình thức 

xử lý  

Ghi 

chú 

130 
  

01 máy tính Casio 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

131 

Phạm Đức Hiếu 

262/QĐ-

CCTHADS ngày 

10/3/2023 

01 điện thoại di động đã qua sử dụng 

nhãn hiệu Iphone màu vàng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

132 
01 điện thoại di động đã qua sử dụng 

nhãn hiệu Redmi màu đen 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

133 

Nguyễn Thị Phúc 

299/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 máy tính bảng nhãn hiệu Apple 

Ipad 2 màu xám mặt trước nứt vỡ  
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 
  

134 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 7 màu vàng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

135 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Oppo Reno4 Pro màu xanh 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

136 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Oppo A91 màu đen 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

137 

Đặng Thị Lan 

289/QĐ-

CCTHADS ngày 

13/3/2023 

01 điện thoại Iphone 7 plus 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

138 
01 điện thoại Samsung Galaxy A22 

màu trắng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

139 01 điện thoại Vivo 23E 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   
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TÊN NGƯỜI 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 
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140 
Nguyễn Công 

Vinh  

26/2023/HSST 

ngày 07/3/2023 của 

TAND quận Ngô 

Quyền, thành phố 

Hải Phòng 

01 xe đạp mini màu xanh đã qua sử 

dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

141 

Vũ Chí Thành  

19/2023/HSST 

ngày 13/02/2023 

của TAND quận 

Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng  

01 xe máy nhãn hiệu Honda Airblade 

màu đen, BKS: 15B3-935.77;  
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

142 
01 điện thoại Iphone Xs max màu 

vàng, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

143 Phạm Công Đại  

24/2023/HSST 

ngày 28/02/2023 

của TAND quận 

Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng  

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6  
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

144 

Nguyễn Thị Hiên 

167/2020/HSST 

ngày 24/12/2020 

của TAND quận 

Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng  

01 điện thoại di động Iphone 7 plus 

màu đen;  
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

145 
01 điện thoại di động Samsung 

Galaxy Note 10 Lite màu bạc 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

146 

Nguyễn Bá Sơn  

20/2023/HSST 

ngày 13/02/2023 

của TAND quận 

Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng  

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone màu vàng, đã qua sử dụng;  
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

147 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia màu xanh, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   
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148 

Dương Đức Sỹ  

25/2023/HSST 

ngày 01/3/2023 của 

TAND quận Ngô 

Quyền, thành phố 

Hải Phòng và 

Quyết định số 

39/2023/HSPT-QĐ 

ngày 27/4/2023 của 

TAND thành phố 

Hải Phòng 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

149 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

150 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

151 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone, đã qua sử dụng 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

152 
Nguyễn Quang 

Huy  

21/2023/HSST 

ngày 14/02/2023 

của TAND quận 

Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng  

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 màu đỏ, bên trong lắp sim 

số 0898.099.993 

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

153 

Vũ Thanh Tùng 

36/2023/HSST 

ngày 31/3/2023 của 

TAND quận Ngô 

Quyền, thành phố 

Hải Phòng  

01 điện thoại đã qua sử dụng nhãn 

hiệu Iphone;  
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

154 
01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha 

Exciter BKS 15B2-193.35 
1 

không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

155 

Nguyễn Văn 

Giang  

46/2022/HSST 

ngày 12/5/2022 của 

TAND quận Ngô 

Quyền, thành phố 

Hải Phòng và Bản 

án số 

77/2022/HSPT 

ngày 06/9/2022 của 

TAND thành phố 

Hải Phòng 

01 xe mô tô nhãn hiệu Honda 

Airblade màu đen, BKS 15H1-

135.65, số khung 18077Y519491, số 

máy JF18E5019446, không có chìa 

khóa, đã qua sử dụng;  

1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ 

  

156 1 điện thoại đã qua sử dụng 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   

157 1 điện thoại đã qua sử dụng 1 
không kiểm tra 

chất lượng 

thẩm định giá, 

đấu giá, sung 

quỹ   
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